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BÀI 37: DUNG DỊCH

I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào  đáp án đúng nhất.

Câu 1: Để tạo ra một dung dịch đường em cần những nguyên liệu nào?

A. Đường và nước.                      C.  Đường và nước chanh

B. Đường và nước đường            D. Tất cả đáp án trên đều sai.

Câu 2: Dung dịch là gì?

A. Là hồn hợp chất lỏng và chất rắn bị hòa tan.

B. Là hồn hợp chất lỏng và chất rắn bị hòa tan và phân bố đều.

C. Là hồn hợp chất lỏng và chất rắn bị hòa tan và phân bố đều hoặc hỗn hợp chất lỏng với chất lỏng hòa tan và nhau.
D. Là hồn hợp chất lỏng và chất rắn bị hòa tan và phân bố đềutrong hỗn hợp đó.

Câu 3. Úp dĩa lên một cốc nước muối nóng khoảng 1 phút rồi nhấc dĩa ra. Hiện tượng gì xảy ra trên mặt trong chiếc dĩa?

A. Có những giọt nước ngưng tụ đọng trên dĩa.

B. Có những giọt nước  muối ngưng tụ đọng trên dĩa.

C. Muối sẽ bay hơi dính trên dĩa.

D. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 4: Để tách các chất trong dung dịch ta làm thế nào?

A. Làm lắng

B. Sàng, sảy.

C. Lọc.

D. Chưng cất.

Câu 5: Khi khuấy đều muối và nước ta được nước gì?

A. Dung dịch nước đường.

B. Dung dịch nước muối

C. Hỗn hợp muối và nước

D. Hỗn hợp nước lợ.
Câu 6: Để sản xuất muối biển từ nước biển người ta dùng phương pháp nào?

A. Làm lắng.

B. Lọc nước biển lấy muối.

C. Chưng cất nước biển

D. Phơi nắng nước biển ngoài trời, nước sẽ bốc hơi và còn lại muối trong các ô ruộng.

Câu 7: Hỗn hợp nào dưới đây không phải là dung dịch?

A. Nước và dầu

B. Nước  và muối

C. Nước và giấm ăn.

D. Nước và đường.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Hãy kể tên 3 dung dịch mà em biết?

Câu 2: Hãy trình bày cách tách các chất trong dung dịch bằng phương pháp chưng cất?

Câu 3:  Hãy nêu tên và đặc điểm từng chất tạo ra dung dịch đường.  Và trình bày đặc điểm của dung dịch đường vừa được tạo ra đó?
 

(ĐÁP ÁN: Phần tắc nghiệm 1A, 2C, 3A, 4D, 5B, 6A, 7A.)
BÀI 38 – 39 : SỰ BIẾN ĐỔI HÓA HỌC

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Sự biến đổi hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây?

A. Hòa tan đường vào nước.

B. Dây su bị kéo dãn ra.

C. Thả vôi sống vào nước.

D. Cốc thủy tinh bị rơi vỡ ra.

Câu 2: Sự biến đổi hóa học là gì?

A. Sự chuyển thể của một chất từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại.

B. Sự biến đổi từ chất này thành chất khác.

C. Sự biến đổi từ thể này thành thể khác trong điều kiện có nhiệt độ,

D. Tất cả đáp án trên đều đúng.

Câu 3: Sự biến đổi hóa học của thanh sắt (để trong môi trường bên ngoài ) thành thanh sắt bị gỉ sắt màu nâu xảy ra trong điều kiện nào?
A. Nhiệt độ cao.

B. Không khí ẩm.

C. Axit.

D. Nước sôi.

Câu 4: Sự biến đổi hóa học có thể xảy ra dưới tác dụng của những điều kiện nào?

A. Nhiệt độ

B. Không khí

C. Ánh sáng.

D. Nhiệt độ và ánh sáng.

Câu 5: Khi thực hiện thí nghiệm chưng cất đường trên ngọn lửa. Đường có còn giữ được tính chất ban đầu của nó hay không? 

A. Đường vẫn giữ được tính chất ban đầu của nó vì nó không bị biến đổi dưới tác dụng của nhiệt độ.

B. Đường không giữ được tính chất ban đầu của nó vì nó bị biến đổi thành một chất khác ,dưới tác dụng của nhiệt độ đường bị chuyển màu và không còn vị ngọt ban đầu.

C. Đường bị biến đổi thành nước đường, vẫn giữ được vị ngọt ban đầu của nó.
D. Tất cả đều sai.

Câu 6: Người ta thổi thủy tinh từ thể lỏng thành các chai, lọ ở thể rắn. đó là sự biến đổi gì?

A. Biến đổi lí học.

B. Biến đổi hóa học.

C. Không phải là sự biến đổi gì cả.

D.  Tất cả đều sai.

Câu 7: Đinh để lâu ngày trong không khí, hiện tượng gì xảy ra với cây đinh?

A. Bị gỉ sắt.

B. Bị axit ăn mòn hết cây đinh.

C. Không bị gì cả.

D. Tất cả đều sai.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Trong các hiện tượng sau đây hãy chứng tỏ có sự biến đổi lí học hoặc biến đổi hóa học?

a. Trộn xi măng với cát.

b. Trộn xi măng với cát và nước.

Câu 2: Khi ta cho vôi sống vào nước. Hãy giải thích hiện tượng xảy ra ?
Câu 3: Tại sao khi xé nhỏ tờ giấy thành những mảnh giấy vụn thì không xảy ra sự biến đổi hóa học?

   
     (ĐÁP ÁN: Phần trắc nghiệm 1C, 2B, 3B, 4D, 5B, 6A, 7A)

BÀI 40: NĂNG LƯỢNG

I TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Nguồn năng lượng chủ yếu trên trái đất là gì?
A. Mặt trời.

B. Gió.

C. Cây xanh.

D. Mặt trăng.

Câu 2: Vật nào dưới đây hoạt động nhờ năng lượng gió?

A. Thuyền buồm

B. Pin mặt trời

C. Quạt điện

D. Máy sấy tóc

Câu 3: Để tránh lãng phí điện em cần chú ý gì?

A. Chỉ sử dụng khi cần thiết.
B. Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi ấm,…

C. Tắt các thiết bị điên khi ra khỏi nhad.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 4: Muốn làm cho các vật xung quanh biến đổi cần có điều kiện gì?

A. Nguồn điện.

B. Năng lượng.

C. Năng lượng mặt trời.

D. Năng gió gió.

Câu 5: Muốn có năng lượng để thực hiện các hoạt động như cayfd ruộng, cấy, troongftrotj, chăn nuôi…. Con người cần phải làm gì?
A. Con người phải tập thể dục thường xuyên.

B. Con người phải ăn, uống.

C. Con người phải tự tạo ra nguồn năng lượng.

D. Con người phải ăn, uống và hít thở.

Câu 6:  Khi chơi thả diều, chúng ta cần đến nguồn năng lượng gì?
A. Mặt trời.

B. Gió.

C. Điện.

D. Mây.

Câu 7: Nguồn cung cấp năng lượng cho các hoạt động của con người được lấy từ đâu?

A. Mặt trời.

B. Thức ăn.

C. Động vật

D. Thực vật.

II TỰ LUẬN

Câu 1: Hãy kể tên các dụng cụ/ máy móc sử dụng điện?

Câu 2: Hãy nêu những ứng dụng của năng lượng gió vào cuộc sống? 

Câu 3: Chúng ta nên sử dụng các nguồn năng lương trên Trái Đất như thế nào? Vì sao?



(ĐÁP ÁN: Phần trắc nghiệm 1A, 2A, 3D, 4B, 5D, 6B, 7B)
